
Mẫu 3 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ CÚ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Cú, ngày 15 tháng 5 năm 2023 

 

DANH SÁCH 

Tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản chưa đăng ký (dưới 20CV) 

 

 

TT Chủ tàu 
Địa chỉ 

(ấp/khóm, xã/thị trấn) 

Số  

điện thoại 

của chủ tàu 

Nghề  

chính 

Số 

thuyền  

viên 

Công suất 

máy (CV) 

Kích thước 

vỏ tàu 

(LxBxD), mét 

Năm đóng 

tàu (hoặc 

mua) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Cương 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 4 15 2,8cm, 3mx6m 1990  

2 Nguyễn Thu Hà 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
03299777083 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 3mx6m 2002  

3 Trần Văn Lành 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 3 15 2,8cm,4,5mx9m 2005  

4 Trần Văn Hội 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
0362243524 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 4mx8m 1989  

5 Hồng Thị Hoằng 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 3mx6m 2006  

6 Trần Trung Hạc 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 3mx6m 1996  

7 Nguyễn Văn Sĩ 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
0328646916 Đóng đáy 3 09 2,8cm, 4mx8m 1992  

8 Nguyễn Văn Tốt 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 4mx8m 1990  

9 Nguyễn Văn Sơn 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 4mx8m 1997  

10 Nguyễn Thị Thủy 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 3mx6m 2004  
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TT Chủ tàu 
Địa chỉ 

(ấp/khóm, xã/thị trấn) 

Số  

điện thoại 

của chủ tàu 

Nghề  

chính 

Số 

thuyền  

viên 

Công suất 

máy (CV) 

Kích thước 

vỏ tàu 

(LxBxD), mét 

Năm đóng 

tàu (hoặc 

mua) 

Ghi chú 

11 Lâm Thế Hùng 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
0977027953 Đóng đáy 4 09 2,8cm, 3mx6m 1994  

12 Lý Văn Nhân 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 3 09 2,8cm, 3mx6m 1993  

13 Lý Văn Tiền 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 3mx6m 1992  

14 Nguyễn Văn Khanh 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 3,5mx7m 1996  

15 Phạm Văn Thông 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
0382023719 Đóng đáy 2 09 2,8cm, 4mx8m 1990  

16 Trương Văn Chiến 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
0373721127 Đóng đáy 4 15 2,8cm, 4mx8m 1998  

17 Phạm Văn Đực 
Ấp Vàm, 

xã Lưu Nghiệp Anh 
0382925658 Đóng đáy 4 15 2,8cm, 4mx8m 1997  

 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục Thủy sản; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 

Lập danh sách 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND HUYỆN 

 


